


	TRƯỜNG TIỂU HỌC ………	

HỌ TÊN:...........................................

LỚP:       ..................

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI  - NĂM HỌC  2012-2013 MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 1 - Thời gian 90 phút


	
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Số MM
	Số BD




............................................................................................................................................................................................................................................................

	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Số mật mã





Câu 1: (4 điểm)
a, Viết một tiếng:
- Có vần uôc: …………………………………………….
- Có vần uôt: ………………………….………………….
          - Có vần en: ……………………………..……………….
          - Có vần oen: …………………………………………….
         b, Viết một câu có chứa tiếng:
          - Có vần uôc: ………………………….………………….
          - Có vần en: ……………………………………………….
 Câu 2: ( 5 điểm)
a, Viết 3 từ có vần gồm 2 con chữ : 
.........................................................................................................................................
b, Viết 2 từ có vần gồm 3 con chữ :
.........................................................................................................................................
Câu 3: (4 điểm)
a, Điền vào chỗ chấm vần: im hay iêm ?
   Vụ lúa ch……..                 k……...   t……....                  tổ ch…………..
b, Điền vào chỗ chấm chữ: ch hay tr ?
	Mình   …..òn    .….ùng    …..ục
	Đuôi dài lê thê
	Khắp   …..ợ cùng quê
	Đâu đâu cũng có?
……………………………………………………………………………………………

Câu 4: (3điểm)
Cho đoạn văn sau:
	Nam học giỏi. Bố thưởng cho em một chuyến đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đứng trên boong tàu, ngắm mặt biển rộng, Nam mong muốn lớn lên trở thành thủy thủ.
	a, Đoạn văn trên có mấy câu? .............................................................................
	b, Cuối mỗi câu được dung dấu gì? ....................................................................

Câu 5: (4 điểm)
	Nhớ và viết lại một khổ thơ mà em thích trong bài thơ “ Chuyện ở lớp”.
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